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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ CẤP BÙ LÃI SUẤT CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CỦA NHÀ NƯỚC

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Kết quả đánh giá như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo 
Việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước là yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ sự cần thiết phải thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật. Trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật luôn được xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Các chỉ đạo tại Kết luận số 119-KL/TW của Bộ Chính trị, văn bản số 108-KL/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, cũng như công văn số 868/TTg-TKBT của Thủ tướng Chính phủ đều nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và quy trình xây dựng pháp luật theo hướng bám sát thực tiễn, thúc đẩy phát triển, quản lý hiệu quả và tăng tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
Bên cạnh đó, các quy định hiện hành về cấp bù lãi suất đang chưa được cập nhật phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Theo Luật Đầu tư công năm 2019 (và tiếp tục được kế thừa trong Luật Đầu tư công năm 2024), cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi đã được xác định là một hình thức đầu tư công. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cụ thể về quy trình thanh toán, quyết toán đối với việc cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại để thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước đều được ban hành trước khi Luật Đầu tư công năm 2019 được ban hành và có hiệu lực. 
Về thực tiễn, quá trình triển khai các chương trình tín dụng có sử dụng ngân sách nhà nước như chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã đặt ra yêu cầu phải có quy trình quản lý, thanh toán, quyết toán rõ ràng, đồng bộ và phù hợp với Luật Đầu tư công và với thực tiễn triển khai. Đồng thời, việc ban hành các chính sách mới như theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/05/2025 về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tư nhân trong các dự án xanh, tuần hoàn càng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có cơ sở pháp lým, quy trình đầy đủ, thống nhất và minh bạch để thực hiện các chương trình này một cách hiệu quả, tránh lúng túng, chồng chéo.
Ngoài ra, các quy định mới trong Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung) năm 2025 – có hiệu lực từ năm ngân sách 2026 – cũng tác động trực tiếp đến quy trình quyết toán, khi bãi bỏ nội dung quy định cơ quan tài chính các cấp thẩm định báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách của đơn vị dự toán cấp I. Do vậy, quy trình thanh toán, quyết toán cấp bù lãi suất, hỗ trợ lãi suất cần được sửa đổi để đồng bộ với quy định mới, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Cuối cùng, bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân sách cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác thanh toán, quyết toán. Việc xây dựng nghị định nhằm đơn giản hóa hồ sơ, phân rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan, đồng thời đẩy nhanh tiến độ kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiến tới mục tiêu thanh toán điện tử 100% là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
2.1. Mục đích đánh giá
Việc tổ chức đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định của Chính phủ nhằm thực hiện các mục đích:
- Xác định mức độ cần thiết, hợp lý và tính khả thi của các quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định.
- Đảm bảo các thủ tục hành chính phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng bộ với quy định tại các Nghị định của Chính phủ về thủ tục hành chính (Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021…), nhằm mục tiêu tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.
- Đánh giá các yếu tố về phân quyền, phân cấp, chuyển đổi số, bình đẳng giới và chính sách dân tộc để bảo đảm dự thảo khi ban hành có thể áp dụng hiệu quả.
2.2. Yêu cầu đánh giá
Việc tổ chức đánh giá thủ tục hành chính đảm bảo các yêu cầu:
- Đánh giá thủ tục hành chính một cách toàn diện, khách quan, đảm bảo phù hợp với căn cứ, quy định hiện hành về thủ tục hành chính và pháp luật liên quan.
- Đề xuất giải pháp cải thiện nhằm giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa quy trình, thuận lợi cho các đối tượng chịu tác động của chính sách, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.
- Đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các chiến lược quốc gia về tăng trưởng, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Các TTHC dự kiến quy định trong dự án Nghị định quy định về thanh toán, quyết toán cấp bù lãi suất, hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước thông qua các ngân hàng thương mại về cơ bản được xây dựng dựa trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành tại Quyết định 18/2018/QĐ-TTg[footnoteRef:2], Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg[footnoteRef:3] (thay thế Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg[footnoteRef:4] (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg[footnoteRef:5])), Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP[footnoteRef:6]; Nghị định 100/2015/NĐ-CP[footnoteRef:7] (được thay thế bởi Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội), Nghị định 67/2014/NĐ-CP[footnoteRef:8], Thông tư số 114/2014/TT-BTC[footnoteRef:9], Thông tư số 123/2018/TT-BTC[footnoteRef:10], Thông tư số 89/2014/TT-BTC[footnoteRef:11], Thông tư số 183/2009/TT-BTC[footnoteRef:12], Thông tư số 188/2012/TT-BTC[footnoteRef:13]. Đồng thời, các TTHC này đã được đánh giá, nghiên cứu nhằm mục tiêu đơn giản hóa TTHC, cụ thể gồm: [2:  Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;]  [3:  Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;]  [4:  Quyết định số 63/2010/QĐ-TTG ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;]  [5:  Quyết định số 65/2011/QĐ-TTG ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;]  [6:  Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;]  [7:  Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;]  [8:  Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;]  [9:  Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;]  [10:  Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;]  [11:  Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;]  [12:  Thông tư số 183/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;]  [13:  Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản.] 

	- Thủ tục lập kế hoạch, tạm cấp bù, quyết toán cấp bù lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội;
- Thủ tục hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;
- Thủ tục cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;
- Thủ tục hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;
- Thủ tục hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản;
Các TTHC trên đang được thực hiện theo quy định tại các Nghị định, Thông tư khác nhau được ban hành trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực. Dự thảo Nghị định được xây dựng căn cứ vào Luật Đầu tư công với mục tiêu hợp nhất, đơn giản hóa và cắt giảm các thủ tục hành chính hiện hành, góp phần giảm bớt quy trình cho các cơ quan, tổ chức và đối tượng thụ hưởng chính sách. Theo đó, việc thực hiện hỗ trợ lãi suất sẽ được quy định thống nhất, đầy đủ trong Nghị định, thay vì tiếp tục áp dụng thông qua hệ thống văn bản thủ tục hành chính riêng biệt của từng chương trình như trước đây.
2. Việc phân quyền, phân cấp 
- Việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Nghị định là cần thiết nhằm bảo đảm quản lý linh hoạt, kịp thời và phù hợp với thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại, cơ quan quản lý và các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động theo Luật Các TCTD. Phân quyền, phân cấp giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Việc phân cấp cần được thực hiện trên cơ sở rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm, đồng thời bảo đảm thống nhất, không chồng chéo, phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 
- Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về phân cấp phân quyền tại Công văn số 48/CV-BCĐTKNQ18 ngày 3/5/2025 của Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, dự thảo Nghị định đã quy định thẩm quyền của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng thương mại.
Theo đó, dự thảo Nghị định đã thể hiện rõ nội dung phân cấp, phân quyền. Triệt để phân cấp quản lý cho ngân hàng thương mại trong quy trình triển khai thực hiện thanh toán, quyết toán, giải ngân vốn cấp bù lãi suất, hỗ trợ lãi suất; gửi hồ sơ thanh toán tại KBNN.
Bỏ nội dung quy định Bộ Tài chính thẩm định báo cáo quyết toán theo niên độ (theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025).
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Tại dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các phương thức gửi hồ sơ đề nghị cấp bù lãi suất, hỗ trợ lãi suất (bao gồm gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia). 
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Tại dự thảo Nghị định không quy định các nội dung phân biệt giới tính, chính sách hỗ trợ lãi suất được áp dụng chung cho các ngân hàng thương mại được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Các TCTD, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Tại dự thảo Nghị định không quy định các nội dung phân biệt với vùng miền, dân tộc, mọi đối tượng được quy định tại dự thảo Nghị định đều được áp dụng chính sách bình đẳng. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ lãi suất là chính sách khuyến khích của Nhà nước, do đó, có thể tạo cơ hội cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước được tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.
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